
1

TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số:04/2024/HSST
Ngày 11-01-2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trà Thanh Tùng
Các Hội thẩm nhân dân:
+ Ông Đỗ Thanh Đình
+ Bà Phan Thị Khánh Phượng.
- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Vân, là Thư ký Tòa án nhân dân

thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng

Ngãi tham gia phiên tòa: Ông Phan Văn Lĩnh - Kiểm sát viên.
Ngày 11 tháng 01 năm 2024, tại Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi,

tỉnh Quảng Ngãi xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số:
206/2023/TLST-HS, ngày 26/10/2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số
292/2023/QĐXXST-HS ngày 15/12/2023 đối với các bị cáo:

1. Họ tên: CA TUẤN V, sinh ngày 21 tháng 02 năm 1995, tại: tỉnh Bình
Định; nơi cư trú: Tổ 01, phường NL, TP. QN, tỉnh Quảng Ngãi; nghề nghiệp:
Trang trí nội thất; trình độ văn hóa: 12/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh;
giới tính: Nam; tôn giáo: Không; con ông Ca Văn D (chết) và con bà Nguyễn
Thị Kim Y; Vợ, con: Chưa có; Tiền sự: Không; Tiền án: 01 tiền án về tội “Mua
bán phép chất ma túy”: Ngày 31/7/2017 bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam xử
phạt 06 (sáu) năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” quy định tại khoản 2
Điều 194 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009, tại Bản án hình
sự phúc thẩm số 158/2017/HSPT. Ngày 03/02/2021 chấp hành xong hình phạt tù
nhưng chưa được xóa án tích. Bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày 09/5/2023 đến nay
tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Quảng Ngãi, có mặt tại phiên tòa.

2. Họ tên: PHẠM NHỰT P, sinh ngày 26 tháng 6 năm 1992; tại: tỉnh
Quảng Ngãi; nơi cư trú: Tổ 04, phường CL, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi;
nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; quốc tịch: Việt Nam; dân
tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; con ông: Phạm Văn T và bà Nguyễn
Thị Vương D; Vợ: Phạm Thị T; sinh năm 1998 (đã Ly hôn); Con có 01 con sinh
năm 2020; Tiền án, tiền sự: Không. Bị bắt tạm giam ngày 18/10/2023 đến nay tại
Nhà tạm giữ Công an thành phố Quảng Ngãi, có mặt tại phiên tòa.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:
+ Ông Tạ Ngọc T, sinh năm 1986 (chủ nhà nghỉ Ánh Trăng), địa chỉ: 54

Hồ Đắc Di, tổ 5, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi,
vắng mặt.
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+ Ông Nguyễn Hữu T, sinh năm 1992, địa chỉ: Số 377 Phan Đình Phùng, tổ
5, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.

- Người làm chứng:
+ Bà Dương Lê Thùy T, sinh năm 1990, địa chỉ: Hẻm 427/7 Lê Lợi,

phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.
+ Ông Triệu Huy Q, sinh năm 1988, địa chỉ: Hẻm 122 Chu Văn An,

phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung
vụ án được tóm tắt như sau:

Tối ngày 07/5/2023, khi đang chơi game tại quán internet Hugo (phường
Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi), do có nhu cầu sử dụng ma túy, Ca Tuấn V
liên lạc với đối tượng “Tý” (không rõ đặc điểm nhận dạng, nhân thân, lai lịch)
hỏi mua 500.000 đồng ma túy đá. Sau đó, V rủ Phạm Nhựt P và đối tượng Hải
(thường gọi “Hải bình thường”, không rõ nhân thân, lai lịch) đang chơi game tại
quán Hugo tìm nơi sử dụng ma túy thì P, Hải đồng ý. V nhặt 01 bộ dụng cụ sử
dụng ma túy đá tại quán Hugo mang theo và đi với Phạm Nhựt P đến nhà nghỉ
Ánh Trăng (địa chỉ Tổ 5, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi) để thuê
phòng sử dụng ma túy. Khi đến nhà nghỉ Ánh Trăng, Vinh đứng ngoài, Phi trực
tiếp vào gặp anh Tạ Ngọc T (chủ nhà nghỉ) và sử dụng chứng minh nhân dân
của Nguyễn Hữu T (bạn của Phi) để thuê phòng 106.

Tại đây, từ tối ngày 07/5/2023 đến ngày 09/5/2023, Ca Tuấn V và Phạm
Nhựt P đã 02 lần tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy như sau:

Lần thứ nhất, sau khi thuê phòng 106, V gọi điện thông báo Hải đến để sử
dụng ma túy. Khi Hải đến, V lấy một phần ma tuý “đá” (đã mua của Tý) bỏ vào
bộ dụng cụ sử dụng ma tuý “đá” để sử dụng. Số ma tuý còn lại V cất giấu trong
túi quần bên phải, phía trước của mình. Ca Tuấn V, Phạm Nhựt P, Hải lần lượt
thay phiên nhau sử dụng ma túy từ tối ngày 07/5/2023 đến sáng ngày 08/5/2023.
Sau đó, Hải đi về nhà, V, P tiếp tục nghỉ tại phòng 106. Tối ngày 08/5/2023, V
và P quay lại quán Hugo để chơi game.

Lần thứ hai, khoảng 06 giờ ngày 09/5/2023, Phạm Nhựt P nhờ Bùi Thanh
Hoàng (là bạn quen biết ngoài xã hội với Phi, không rõ nhân thân, lai lịch cụ thể)
chở P từ quán Hugo về nhà nghỉ Ánh Trăng. P dẫn Hoàng vào phòng 106 và
mượn xe máy của Hoàng đến quán Hugo đón Ca Tuấn V. Tại phòng 106, V, P,
Hoàng thay phiên nhau sử dụng ma túy (số ma túy đá còn lại trong bộ dụng cụ
sử dụng ma túy đá V đã chuẩn bị từ tối ngày 07/5/2023). Sau đó, Hoàng đi về, V
và P tiếp tục nằm nghỉ.

Khoảng 10 giờ ngày 09/5/2023, đối tượng Hiệu (không rõ nhân thân, lai
lịch) sử dụng số điện thoại 0375720434 liên lạc đến số điện thoại 0794444579
của Ca Tuấn V hỏi mua 02 (hai) tép ma túy “đá” với giá 600.000 đồng. Ca Tuấn
V đồng ý và hẹn Hiệu đến nhà nghỉ Ánh Trăng để giao ma túy. Khoảng 10 giờ
30 phút cùng ngày, Ca Tuấn V lấy 01 tép ma tuý “đá” cất giấu trong túi quần rồi
cầm trên tay phải, đi ra khỏi phòng 106 nhà nghỉ Ánh Trăng để giao cho Hiệu
thì bị Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện bắt quả tang về hành vi “Mua bán trái
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phép chất ma túy”, thu giữ và niêm phong 01 (một) túi ni lông màu trắng, bên
trong chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng (Vinh khai là ma túy đá đem bán
cho Hiệu). Cơ quan Công an tiến hành kiểm tra tại phòng số 106 nhà nghỉ Ánh
Trăng, phát hiện Phạm Nhựt P đang ở trong phòng cùng 01 (một) bộ dụng cụ sử
dụng ma tuý. Cơ quan Công an đã thu giữ, niêm phong bộ dụng cụ sử dụng ma
túy “đá” cùng một số đồ vật có liên quan. (BL: 38 – 79; 88 – 110; 120 – 169;
181 – 182)

* Kết quả trưng cầu giám định: (BL: 130 – 149)
Tại kết luận giám định số 497/KL-KTHS, ngày 11/5/2023, Phòng Kỹ thuật

hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi kết luận:
Chất rắn dạng tinh thể màu trắng bên trong phong bì gửi giám định là ma

tuý; loại: Methamphetamine; khối lượng mẫu: 0,14 gam.
Tại kết luận giám định số 746/KL-KTHS ngày 02/8/2023 của Phòng Kỹ

thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi kết luận:
Chất rắn màu nâu bám dính bên trong nỏ thuỷ tinh gửi giám định là ma túy;

loại: Methamphetamine; Mẫu dạng vết nên không tiến hành cân khối lượng.
Tại kết luận giám định số 550/KL-KTHS, ngày 18/7/2023, Phòng Kỹ thuật

hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi kết luận:
- Dữ liệu lưu trữ trong điện thoại di động, màu xanh đen, nhãn hiệu

NOKIA, model: TA-1235, Imei 1: 351858833180538, Imei 2:
351858834180537. Bên trong có thẻ sim mobifone dãy số 8401201112419210
trong thời gian từ ngày 07/5/2023 đến ngày 09/5/2023, gồm:

+ Trích xuất được 09 cuộc gọi đến, 20 cuộc gọi đi, 09 cuộc gọi nhỡ, 64 tin
nhắn đến, 67 số điện thoại, tên lưu mục danh bạ và không có tin nhắn đi.

+ Số thuê bao thẻ sim mobifone dãy số 8401201112419210 là:
84794444579.

+ Xuất hiện 01 cuộc gọi đến, 01 cuộc gọi đi, 01 cuộc gọi nhỡ với số điện
thoại 0375720434 lưu tên “Ku hiệu”.

+ Xuất hiện tin nhắn đến từ số điện thoại 0375720434 với nội dung: “Dang
o dau nghe dt”, “Oanh ne”, “Lấy 2 cái 600k phải ko a” Đồ ngon nghet”.

- Dữ liệu lưu trữ trong điện thoại di động, màu trắng bạc, nhãn hiệu iPhone,
model: A1687, Imei: 353283075690151. Bên trong có thẻ sim Viettel dãy số
8984048000382387069 trong thời gian từ ngày 07/5/2023 đến ngày 09/5/2023,
gồm:

+ Trích xuất được 01 cuộc gọi đến, 02 cuộc gọi đi, 02 cuộc gọi nhỡ, 02 tin
nhắn đến, 95 số điện thoại, tên lưu mục danh bạ và không có tin nhắn đi.

+ Không xác định được số thuê bao thẻ sim Viettel dãy số
8984048000382387069.

- Dữ liệu lưu trữ trong điện thoại di động, màu xanh đen, nhãn hiệu
NOKIA, model: TA-1174, Imei 1: 357705103394097, Imei 2:
357705103394105. Bên trong có thẻ sim mobifone dãy số 8401180533020272
và thẻ sim Viettel dãy số 8984048000043226377 trong thời gian từ ngày
07/5/2023 đến ngày 09/5/2023, gồm:
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+ Trích xuất được 04 cuộc gọi đến, 02 cuộc gọi đi, 01 cuộc gọi nhỡ, 02 tin
nhắn đến, 101 số điện thoại, tên lưu mục danh bạ và không có tin nhắn đi.

+ Số thuê bao thẻ sim mobifone dãy số 8401180533020272 là:
84935623865.

+ Không xác định được số thuê bao thẻ sim Viettel dãy số
8984048000043226377.

- Dữ liệu lưu trữ trong điện thoại di động, màu tím đen, nhãn hiệu OPPO,
model: CPH1825, Imei 1: 866376048903832, Imei 2: 866376048903824. Bên
trong có thẻ sim mobifone dãy số 8401180724006898 trong thời gian từ ngày
07/5/2023 đến ngày 09/5/2023, gồm:

+ Trích xuất được 02 cuộc gọi đến, 04 cuộc gọi đi, 06 cuộc gọi nhỡ, 11 tin
nhắn đến, 11 số điện thoại, tên lưu mục danh bạ và không có tin nhắn đi.

+ Không xác định được số thuê bao thẻ sim mobifone dãy số
8401180724006898.

* Việc thu giữ, xử lý vật chứng:
- 01 (một) túi ny lông màu trắng kích thước 03 cm x 03 cm, bên trong chứa

chất rắn dạng tinh thể màu trắng (Ca Tuấn V khai nhận là ma tuý “đá”);
- 01 (một) bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy “đá” gồm: Chai nước lọc

TH true WATER, bên trên nắp chai có gắn nỏ thủy tinh và ống hút nhựa (nỏ thủy
tinh bị gãy đôi).

- 01 (một) máy lửa có chữ HOA VIỆT; 01 (một) cái kéo có chữ ARAIN &
SON’S; 41 (bốn mươi mốt) túi ny lông màu trắng viền đỏ kích thước 02 cm x
1,5 cm; 02 (hai) túi ny lông màu trắng kích thước 03 cm x 04 cm; 01 (một) đoạn
ống hút nhựa màu trắng, một đầu nhọn; 01 (một) đoạn ống hút nhựa màu vàng,
một đầu nhọn; 300 (ba trăm) túi ny lông màu trắng rỗng viền đỏ, kích thước 1,5
cm x 02 cm. Đây là những đồ vật bị cáo V dùng để mua bán trái phép chất ma
tuý.

- 01 (một) điện thoại đã qua sử dụng màu xanh đen, ở mặt trước và mặt sau
có chữ NOKIA (model: TA-1235, Imei 1: 351858833180538, Imei 2:
351858834180537), bên trong thân máy có gắn một thẻ sim MobiFone (dãy số
8401201112419210). Đây là điện thoại Ca Tuấn V sử dụng để liên lạc bán ma
túy.

- 01 (một) điện thoại đã qua sử dụng màu trắng bạc, ở mặt sau có chữ
Iphone (model: A1687, Imei: 353283075690151). Bên trong có thẻ sim Viettel
(dãy số 8984048000382387069). Đây là điện thoại của Ca Tuấn V, không liên
quan đến hành vi phạm tội.

- 04 (bốn) thẻ ATM của ngân hàng MB mang tên CA TUAN VINH có số
thẻ như sau: 9704229327190513, 9704222014273718, 4848040264697719,
4089041021674015; 01 (một) thẻ nhựa màu xanh có dòng chữ “CAKE”, có dãy
số 5192986416751425 mang tên CA TUẤN VINH; 01 (một) thẻ ATM của ngân
hàng HDBank, số thẻ 9704371515465651; 01 (một) thẻ ATM ngân hàng
TECHCOMBANK có số thẻ: 4780970073990790; 01 (một) thẻ ATM ngân hàng
VPBank prime+, số thẻ: 4541190915562455. Đây là tài sản của Ca Tuấn V,
không liên quan đến hành vi phạm tội.
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- 01 (một) chứng minh nhân dân số 212361722 mang tên NGUYỄN HỮU
THẮNG. Đây là chứng minh nhân dân của ông Nguyễn Hữu T, ông T không
biết bị cáo P sử dụng chứng minh nhân dân này để thuê phòng sử dụng ma tuý.

- 01 (một) điện thoại di động màu tím đen nhãn hiệu OPPO (model:
CPH1825, Imei 1: 866376048903832, Imei 2: 866376048903824). Bên trong có
gắn một thẻ sim của nhà mạng MobiFone (dãy số 8401180724006898). Đây là
tài sản của Phạm Nhựt P, không liên quan đến hành vi phạm tội.

- 01 (một) điện thoại NOKIA (model: TA-1174, Imei 1: 357705103394097,
Imei 2: 357705103394105) màu xanh – đen đã qua sử dụng, bên trong gắn một
thẻ sim MobiFone (dãy số 8401180533020272 ) và một thẻ sim Viettel
(8984048000043226377). Đây là điện thoại di động của Hải bình thường. Hiện
nay, Cơ quan điều tra chưa làm việc được với đối tượng Hải, Cơ quan điều tra
tiếp tục xác minh, làm việc với Hải và đề nghị xử lý sau là có căn cứ.

Bản cáo trạng số: 185/CT-VKS ngày 25/10/2023 của VKSND thành phố
Quảng Ngãi truy tố:

- Ca Tuấn V về các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” quy định
tại điểm a, b, h khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự và tội “Mua bán trái phép
chất ma túy” quy định tại khoản 1 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

- Phạm Nhựt P về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” quy định
tại điểm a, b khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố, đề
nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố:
Bị cáo Ca Tuấn V phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và

tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Bị cáo Phạm Nhựt P phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Căn cứ: Điểm a, b, h khoản 2 Điều 255, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 17,

Điều 50, Điều 58, Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm
2017. Xử phạt: Ca Tuấn V từ 08 năm 06 tháng tù đến 09 năm tù.

Căn cứ: Khoản 1 Điều 251, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 50, Điều 38 của
Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Xử phạt: Ca Tuấn V từ 02
năm tù đến 02 năm 06 tháng tù.

Căn cứ vào: Điều 55 Bộ luật Hình sự tổng hợp hình phạt của hai tội. Buộc
bị cáo Ca Tuấn V phải chấp hành chung hình phạt là 10 năm 06 tháng tù đến 11
năm 06 tháng tù.

Căn cứ: Điểm a, b khoản 2 Điều 255, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51,
Điều 17, Điều 50, Điều 58, Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ
sung năm 2017. Xử phạt: Phạm Nhựt P từ 07 năm 06 tháng tù đến 08 năm tù.

Và đề nghị xử lý vật chứng.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã
được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an
thành phố Quảng Ngãi, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng
Ngãi, Kiểm sát viên. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo và những
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người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết
định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Các hành vi, quyết
định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều đúng
quy định của pháp luật.

[2] Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Tạ Ngọc T, ông Nguyễn
Hữu T và những người làm chứng đều vắng mặt tại phiên tòa nhưng họ đã có lời
khai trong quá trình điều tra nên việc vắng mặt của những người này không ảnh
hưởng đến việc xét xử. Do đó, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án theo
quy định tại Điều 292, 293 của Bộ luật tố tụng hình sự.

[3] Về hành vi phạm tội của các bị cáo: Tại phiên tòa sơ thẩm các bị cáo
Ca Tuấn V, Phạm Nhựt P đều khai nhận hành vi phạm tội của mình.

* Hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy:
Do có nhu cầu sử dụng ma túy, tối 07/5/2023, Ca Tuấn V và Phạm Nhựt P

đã thống nhất cùng nhau tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó, V là
người liên lạc mua 500.000 đồng ma túy đá (Methamphetamine) từ đối tượng Tý
(không rõ nhân thân, lai lịch) và chuẩn bị công cụ, phương tiện để sử dụng ma
túy. P là người trực tiếp thuê phòng 106, nhà nghỉ Ánh Trăng (địa chỉ tổ 5,
phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), chuẩn bị địa điểm
để cùng V và những đối tượng khác sử dụng ma túy.

Từ tối ngày 07/5/2023 đến sáng 09/5/2023, tại phòng 106, nhà nghỉ Ánh
Trăng, Ca Tuấn V và Phạm Nhựt P đã 02 (hai) lần tổ chức sử dụng trái phép
chất ma túy, trong đó mỗi lần có 03 (ba) người cùng lúc tham gia sử dụng trái
phép chất ma túy, cụ thể:

Lần thứ nhất, từ tối ngày 07/5/2023 đến rạng sáng ngày 08/5/2023, V và P
tổ chức để cùng Hải (thường gọi “Hải bình thường”, không rõ nhân thân, lai lịch)
sử dụng trái phép ma túy Methamphetamine.

Lần thứ hai, sáng ngày 09/5/2023, V và P tổ chức để cùng Bùi Thanh
Hoàng (không rõ nhân thân, lai lịch) sử dụng trái phép ma túy
Methamphetamine.

Ngoài ra, tại Bản án hình sự phúc thẩm số 158/2017/HSPT ngày 31/7/2017
của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam xử phạt Ca Tuấn V 06 (sáu) năm tù về tội
“Mua bán trái phép chất ma tuý” quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 194 Bộ
luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 là tội phạm rất nghiêm trọng.
Bị cáo chưa được xóa án tích nhưng tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội “Tổ
chức sử dụng trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình
sự là tội phạm rất nghiêm trọng. Vì vậy, hành vi phạm tội lần này của Ca Tuấn
V thuộc trường hợp “tái phạm nguy hiểm” quy định tại điểm h khoản 2 Điều
255 Bộ luật Hình sự.

Như vậy, hành vi của Ca Tuấn V đã phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép
chất ma túy” quy định tại điểm a, b, h khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự. Hành
vi của Phạm Nhựt P đã phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” quy
định tại điểm a, b khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.

* Hành vi mua bán trái phép chất ma túy:
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Sau khi tổ chức sử dụng ma túy, V mang số ma túy còn lại đã mua của Tý
để bán cho đối tượng Hiệu (không rõ nhân thân, lai lịch) với giá 600.000 đồng
thì bị Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt quả tang, thu giữ 0,14 gam ma túy
Methamphetamine.

Như vậy, Ca Tuấn V đã phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” quy
định tại khoản 1 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Lời khai nhận tội của các bị cáo Ca Tuấn V, Phạm Nhựt P tại phiên tòa
phù hợp với lời khai của các bị cáo tại Biên bản bắt người phạm tội quả tang,
Biên bản hỏi cung bị can tại cơ quan điều tra, lời khai người có quyền lợi, nghĩa
vụ liên quan và kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh
Quảng Ngãi.

Như vậy bản cáo trạng truy tố các bị cáo Ca Tuấn V, Phạm Nhựt P là phù
hợp với nhận định trên nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[4] Về tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội
của các bị cáo thì đây là vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Mua
bán trái phép chất ma túy” do các bị cáo Ca Tuấn V, Phạm Nhựt P thực hiện với
lỗi cố ý trực tiếp. Các bị cáo là những người có năng lực trách nhiệm hình sự,
nhận thức rõ được việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán trái phép
chất ma túy là Nhà nước cấm, biết được ma túy tác hại đối với cơ thể, ảnh
hưởng đến gia đình, ảnh hưởng đến xã hội, mất trật tự an toàn xã hội. Do vậy,
cần phải xử lý nghiêm minh để giáo dục riêng và phòng ngừa chung cho toàn xã
hội.

[5] Về nhân thân của các bị cáo: Bị cáo P chưa có tiền án, tiền sự. Riêng
bị cáo V có nhân thân xấu: Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 158/2017/HSPT,
ngày 31/7/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam xử phạt 06 (sáu) năm tù
về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

[6] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:
- Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Ca Tuấn V có tình tiết

tái phạm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đây là tình tiết tăng nặng trách
nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Bị cáo
Phạm Nhựt P không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

- Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:
+ Đối với các bị cáo Ca Tuấn V, Phạm Nhựt P: Đã thành khẩn khai báo,

ăn năn hối cải. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s
khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra bị cáo P có ông bà ngoại Nguyễn Đình Tân được tặng huy
chương kháng chiến hạng nhì, Lương Thị Hảo Đồng được tặng huy chương
kháng chiến hạng nhất. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định
tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[7] Đối với các đối tượng liên quan đến vụ án:
- Đối với đối tượng Hiệu sử dụng số điện thoại 0375720434 liên lạc hỏi

mua ma tuý của Ca Tuấn V: V khai chỉ biết Hiệu ở Tư Nghĩa, ngoài ra không
biết rõ đặc điểm nhận dạng và thông tin nhân thân của Hiệu. Ngày 31/7/2023,
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cơ quan điều tra gửi văn bản số 931d/YC-CSĐT(MT) yêu cầu Viettel Quảng
Ngãi cung cấp thông tin đối với số thuê bao di động 0375720434 nhưng đến
nay vẫn chưa có kết quả. Do đó, cơ quan điều tra chưa thể xác minh làm rõ. Cơ
quan điều tra tiếp tục xác minh và đề nghị xử lý sau.

- Đối với đối tượng tên Tý (là người bán ma tuý cho Ca Tuấn Vinh): Sau
khi mua ma tuý của Tý, Ca Tuấn V xoá số điện thoại của Tý. V khai không biết
rõ đặc điểm nhận dạng và thông tin nhân thân, lai lịch Tý nên cơ quan điều tra
không có cơ sở xác minh làm rõ.

- Đối với đối tượng Hải (thường gọi “Hải bình thường”), V, P khai Hải có
tên Lê Văn Hải, sử dụng số điện thoại 0927092939, ở phía sau Bệnh viện Đa
khoa Quảng Ngãi, ngoài ra V, P không biết rõ đặc điểm nhận dạng, nhân thân,
lai lịch của Hải. Ngày 31/7/2023, cơ quan điều tra ban hành văn bản số
931e/YC-CSĐT(MT) yêu cầu Công ty cổ phần Viễn thông di động
Vietnamobile cung cấp thông tin đối với số thuê bao di động 0927092939
nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả trả lời; cơ quan điều tra đã xác minh tại
Công an phường Nghĩa Lộ nhưng không có người nào tên Lê Văn Hải ở sau
Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Vì vậy, cơ quan Cảnh sát điều tra chưa có
thông tin lai lịch của đối tượng Hải để làm việc. Cơ quan điều tra tiếp tục xác
minh và đề nghị xử lý sau.

- Đối với đối tượng Hoàng (Phi khai nhận tên Bùi Thanh Hoàng ở phường
Quảng Phú): Cả V và P không biết rõ đặc điểm nhận dạng và thông tin nhân
thân, lai lịch của Hoàng. Cơ quan điều tra đã xác minh tại Công an phường
Quảng Phú nhưng không có người nào tên Bùi Thanh Hoàng như P khai nhận.
Vì vậy, cơ quan điều tra không có cơ sở để xác minh, làm rõ.

- Đối với Nguyễn Hữu Thắng: Phạm Nhựt P sử dụng chứng minh nhân
dân của ông T để thuê phòng 106 nhà nghỉ Ánh Trăng sử dụng ma túy. Tuy
nhiên, ông T không biết việc Phi sử dụng chứng minh của mình để thuê phòng
sử dụng ma túy nên không xem xét xử lý đối với ông Nguyễn Hữu T.

[8] Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 47 của Bộ luật hình sự năm
2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự.

* Tịch thu tiêu hủy gồm:
- 01 (một) túi niêm phong số C0031513803, bên ngoài có chữ ký của

người tham gia đóng gói niêm phong tên Huỳnh Minh Nhựt.
- 01 (một) bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy “đá” gồm: Chai nước lọc

TH true WATER, bên trên nắp chai có gắn nỏ thủy tinh và ống hút nhựa (nỏ thủy
tinh bị gãy đôi).

- 01 (một) máy lửa có chữ HOA VIỆT; 01 (một) cái kéo có chữ ARAIN &
SON’S; 41 (bốn mươi mốt) túi ny lông màu trắng viền đỏ kích thước 02 cm x
1,5 cm; 02 (hai) túi ny lông màu trắng kích thước 03 cm x 04 cm; 01 (một) đoạn
ống hút nhựa màu trắng, một đầu nhọn; 01 (một) đoạn ống hút nhựa màu vàng,
một đầu nhọn; 300 (ba trăm) túi ny lông màu trắng rỗng viền đỏ, kích thước 1,5
cm x 02 cm.

Đây là những đồ vật bị cáo V dùng để sử dụng trái phép chất ma túy và
mua bán trái phép chất ma tuý.

* Tịch thu nộp ngân sách nhà nước gồm:
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- 01 (một) điện thoại di động, màu xanh đen, nhãn hiệu NOKIA, bên trong
có thẻ sim MobiFone dãy số 8401201112419210. Điện thoại được niêm phong
trong bì thư dán kín, đóng hinh dấu niêm phong Phòng Kỹ thuật hình sự Công
an tỉnh Quảng Ngãi và có chữ ký, họ tên của giám định viên. Trên phòng bì có
dòng chữ “Số 550/KL-KTHS”, “Mẫu vật giám định (Điện thoại Iphone màu
trắng bạc + Nokia màu xanh đen) Nokia (Ca Tuấn Vinh)”. Đây là điện thoại Ca
Tuấn V sử dụng để liên lạc bán ma túy.

* Trả lại tài sản cho Ca Tuấn V gồm:
- 01 (một) điện thoại di động, màu trắng bạc, nhãn hiệu iPhone, bên trong

có thẻ sim Viettel dãy số 8984048000382387069. Điện thoại được niêm phong
trong bì thư dán kín, đóng hình dấu niêm phong Phòng Kỹ thuật hình sự Công
an tỉnh Quảng Ngãi và có chữ ký, họ tên của giám định viên. Trên phòng bì có
dòng chữ “Số 550/KL-KTHS”, “Mẫu vật giám định (Điện thoại Iphone màu
trắng bạc + Nokia màu xanh đen) Iphone (Ca Tuấn V)”. Đây là điện thoại của
Ca Tuấn Vinh, không liên quan đến hành vi phạm tội.

- 04 (bốn) thẻ ATM của ngân hàng MB mang tên CA TUAN VINH có số
thẻ như sau: 9704229327190513, 9704222014273718, 4848040264697719,
4089041021674015; 01 (một) thẻ nhựa màu xanh có dòng chữ “CAKE”, 01
(một) thẻ ATM của ngân hàng HDBank, số thẻ 9704371515465651; 01 (một)
thẻ ATM ngân hàng TECHCOMBANK có số thẻ: 4780970073990790; 01 (một)
thẻ ATM ngân hàng VPBank prime+, số thẻ: 4541190915562455. Đây là tài sản
của Ca Tuấn V, không liên quan đến hành vi phạm tội.

* Trả lại tài sản cho Nguyễn Hữu T: 01 (một) chứng minh nhân dân số
212361722 mang tên NGUYỄN HỮU THẮNG. Đây là chứng minh nhân dân
của ông Nguyễn Hữu T, ông T không biết bị cáo Phi sử dụng chứng minh nhân
dân này để thuê phòng sử dụng ma tuý.

* Trả lại tài sản cho Phạm Nhựt P gồm: 01 (một) điện thoại di động, màu
tím đen, nhãn hiệu OPPO, bên trong có gắn một thẻ sim MobiFone dãy số
8401180724006898. Điện thoại được niêm phong trong bì thư dán kín, đóng
hình dấu niêm phong Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi và có
chữ ký, họ tên của giám định viên. Trên phòng bì có dòng chữ “Số 550/KL-
KTHS”, điện thoại OPPO”. Đây là tài sản của Phạm Nhựt P, không liên quan
đến hành vi phạm tội.

* 01(một) điện thoại NOKIA (model: TA-1174, Imei 1:
357705103394097, Imei 2: 357705103394105) màu xanh – đen đã qua sử dụng,
bên trong gắn một thẻ sim MobiFone (dãy số 8401180533020272 ) và một thẻ
sim Viettel (8984048000043226377). Đây là điện thoại di động của Hải bình
thường. Hiện nay, Cơ quan điều tra chưa làm việc được với đối tượng Hải, Cơ
quan điều tra tiếp tục xác minh, làm việc với Hải và đề nghị xử lý sau là phù hợp.

[9] Đề nghị của Kiểm sát viên về hình phạt đối với Ca Tuấn V, Phạm
Nhựt P và xử lý vật chứng là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên
được chấp nhận.

[10] Về án phí hình sự sơ thẩm: Mỗi bị cáo Ca Tuấn V, Phạm Nhựt P phải
chịu 200.000 đồng.

[11] Tuyên quyền kháng cáo cho người tham gia tố tụng.
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Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ vào:
Điểm a, b, h khoản 2 Điều 255, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 58,

Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với Ca
Tuấn Vinh.

Khoản 1 Điều 251, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52,
Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với Ca
Tuấn V.

Điểm a, b khoản 2 Điều 255, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 58,
Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với Phạm
Nhựt P.

Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Điều 106, Khoản 2 Điều 136, Điều 292, Điều 293, Điều 331 của Bộ luật

Tố tụng hình sự.
Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-

12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu,
nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

I. Tuyên bố:
Ca Tuấn V, Phạm Nhựt P phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma

túy”.
Ca Tuấn V phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Xử phạt:
1. Bị cáo Ca Tuấn V 08 (tám) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Tổ chức sử

dụng trái phép chất ma túy”. Và xử phạt bị cáo Ca Tuấn V 02 (hai) năm tù về tội
“Mua bán trái phép chất ma túy”.

Căn cứ Điều 55 Bộ luật Hình sự, tổng hợp hình phạt của hai tội. Buộc bị
cáo Ca Tuấn V phải chấp hành chung hình phạt là 10 (mười) năm 06 (sáu) tháng
tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 09/5/2023.

2. Bị cáo Phạm Nhựt P 07 (bảy) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù
tính từ ngày 18/10/2023.

II. Về xử lý vật chứng:
* Tịch thu tiêu hủy gồm:
- 01 (một) túi niêm phong số C0031513803, bên ngoài có chữ ký của

người tham gia đóng gói niêm phong tên Huỳnh Minh Nhựt.
- 01 (một) bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy “đá” gồm: Chai nước lọc

TH true WATER, bên trên nắp chai có gắn nỏ thủy tinh và ống hút nhựa (nỏ thủy
tinh bị gãy đôi).

- 01 (một) máy lửa có chữ HOAVIỆT; 01 (một) cái kéo có chữ ARAIN &
SON’S; 41 (bốn mươi mốt) túi ny lông màu trắng viền đỏ kích thước 02 cm x
1,5 cm; 02 (hai) túi ny lông màu trắng kích thước 03 cm x 04 cm; 01 (một) đoạn
ống hút nhựa màu trắng, một đầu nhọn; 01 (một) đoạn ống hút nhựa màu vàng,
một đầu nhọn; 300 (ba trăm) túi ny lông màu trắng rỗng viền đỏ, kích thước 1,5
cm x 02 cm.
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* Tịch thu nộp ngân sách nhà nước gồm:
- 01 (một) điện thoại di động, màu xanh đen, nhãn hiệu NOKIA, bên

trong có thẻ sim MobiFone dãy số 8401201112419210. Điện thoại được niêm
phong trong bì thư dán kín, đóng hình dấu niêm phong Phòng Kỹ thuật hình sự
Công an tỉnh Quảng Ngãi và có chữ ký, họ tên của giám định viên. Trên phòng
bì có dòng chữ “Số 550/KL-KTHS”, “Mẫu vật giám định (Điện thoại Iphone
màu trắng bạc + Nokia màu xanh đen) Nokia (Ca Tuấn Vinh)”.

* Trả lại tài sản cho Ca Tuấn V gồm:
- 01 (một) điện thoại di động, màu trắng bạc, nhãn hiệu iPhone, bên trong

có thẻ sim Viettel dãy số 8984048000382387069. Điện thoại được niêm phong
trong bì thư dán kín, đóng hình dấu niêm phong Phòng Kỹ thuật hình sự Công
an tỉnh Quảng Ngãi và có chữ ký, họ tên của giám định viên. Trên phòng bì có
dòng chữ “Số 550/KL-KTHS”, “Mẫu vật giám định (Điện thoại Iphone màu
trắng bạc + Nokia màu xanh đen) Iphone (Ca Tuấn V)”.

- 04 (bốn) thẻ ATM của ngân hàng MB mang tên CA TUAN VINH có số
thẻ như sau: 9704229327190513, 9704222014273718, 4848040264697719,
4089041021674015; 01 (một) thẻ nhựa màu xanh có dòng chữ “CAKE”, 01
(một) thẻ ATM của ngân hàng HDBank, số thẻ 9704371515465651; 01 (một)
thẻ ATM ngân hàng TECHCOMBANK có số thẻ: 4780970073990790; 01 (một)
thẻ ATM ngân hàng VPBank prime+, số thẻ: 4541190915562455.

* Trả lại tài sản cho Nguyễn Hữu T: 01 (một) chứng minh nhân dân số
212361722 mang tên NGUYỄN HỮU THẮNG.

* Trả lại tài sản cho Phạm Nhựt P gồm: 01 (một) điện thoại di động, màu
tím đen, nhãn hiệu OPPO, bên trong có gắn một thẻ sim MobiFone dãy số
8401180724006898. Điện thoại được niêm phong trong bì thư dán kín, đóng
hình dấu niêm phong Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi và có
chữ ký, họ tên của giám định viên. Trên phòng bì có dòng chữ “Số 550/KL-
KTHS”, điện thoại OPPO”.

Các tài sản, vật chứng có đặc điểm theo biên bản giao, nhận vật chứng
ngày 17-11-2023 giữa Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Quảng
Ngãi và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi.

III. Về án phí: Mỗi bị cáo Ca Tuấn V, Phạm Nhựt P phải chịu 200.000
đồng (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

IV. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn
15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án
vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ
ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
- TAND tỉnh Quảng Ngãi; THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
- VKSND tỉnh Quảng Ngãi;
- VKSND thành phố Quảng Ngãi;
- Cơ quan THAHS, cơ quan CSĐT, ĐÃ KÝ
Bộ phận lưu trữ, Đội tổng hợp-Công an
thành phố Quảng Ngãi;
- Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi; Trà Thanh Tùng



12

- Sở Tư pháp Quảng Ngãi;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ vụ án, lưu án văn.


	Điều 106, Khoản 2 Điều 136, Điều 292, Điều 293, Đi

